
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Tiếng Anh 1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105_TA1_HK1A.20-21_N6

Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP08/08/2002AnLê Trường5072004791

HP19/12/2000AnhTrần Đức5062004252

HP18/01/2002BìnhNguyễn Hữu5062002373

HP15/03/2001ĐứcPhạm Việt5052001374

HP31/08/1997ĐứcPhùng Trọng5082001215

HP24/04/1999DuyNguyễn Khánh5082001956

HP01/11/2002KimTrần Đồng5062003807

HP02/03/1999LinhPhạm Thị Mỹ5072001718

HP26/05/2000LộcNgô Văn5072004569

HP08/12/2002NghiChung Mỹ50720030210

HP24/06/2002NguyễnNguyễn Trọng50420013111

HP09/11/2002NhậtNguyễn Minh50520024812

HP20/03/2002NhiLư Thị Chúc50820022513

HP02/11/2002NhiPhạm Thị Ngọc50720015914

HP18/08/2002OanhNguyễn Thị Kiều50720016015

HP16/05/2002PhươngOng Huệ50820012316

HP30/09/2002TàiHuỳnh Tấn51120040617

HP09/11/2001TâmBùi Linh50420026218

HP03/02/2000TâmNguyễn Thanh50620010619

HP20/10/2001ThảoTrịnh Trần Thanh50720036120

HP20/05/1995ThọNguyễn Đức50620035121

HP31/03/2001ToànTrần Đức50620043622

HP27/09/2002ToảnNguyễn Ngọc50620030923

HP02/01/2001TrinhĐinh Thị Lan50720034724

HP19/07/2001TrúcMai Thanh50720031225

HP14/04/2002TuyềnNguyễn Thị Bích50720016126

HP16/02/2002VinhNgô Quang50720047427

HP25/06/1999VyNguyễn Thanh50720017328

HP10/07/2002XuânLê Ngọc Ánh50720042229

HP21/08/1999ÝTrần Thị Như50720009130

Tổng số sinh viên : 30
Số bài thi:..............1/2 19/10/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 19/10/2020


